
Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 Võ Thị Phương Thảo 240992663 

Thôn 11, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
01/09/2020 6611037374 1.500.000       14070617

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

2 Nguyễn Trường Nam 242010180

Thôn 4, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk  

Có thời 

hạn 
05/01/2021 6622161304 1.500.000       10730457

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

3 H Uk Byă 240621297
Buôn Rê, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
01/08/2020 6622603589 1.500.000       13407687

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

4 H Nga Byă 240790679
Buôn Rê, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
01/02/2021 6622671716 1.500.000       16227527

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

5 Đặng Thị Kim Huệ 191824332

Thôn Dray Sáp, Xã Dray 

Sáp, Huyện Krông Ana, 

Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
08/01/2021 6812002868 1.500.000       20083687

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

2. Số đăng ký kinh doanh: 0304381815-012

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC

 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND,  ngày       tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh)

Phụ lục I

Số tiền hỗ trợ 

(Đồng)

Tài khoản ngân hàng

Tháng hỗ 

trợ

3. Địa chỉ: Lô A1A2A3A4, KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

STT Họ và tên
Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, 

nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH



2

Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Số tiền hỗ trợ 

(Đồng)

Tài khoản ngân hàng

Tháng hỗ 

trợ
STT Họ và tên

Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, 

nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

6 H Vut Ya 245043140

Bon U1, Thị trấn 

EaTling, Huyện Cư Jút, 

Tỉnh Đắk Nông

Có thời 

hạn 
05/01/2021 6721332239 1.500.000       21441847

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 241128281

Thôn 13, Xã Hòa Khánh, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk  

Có thời 

hạn 
11/01/2021 7909071847 1.500.000       21209637

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

8 Phạm Thị Hằng
3818501624

1

Số nhà 99A, Thôn 3, Xã 

Hòa Phú, TP. BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
01/02/2022 2711004942 1.500.000       22599367

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

9 Lê Thị Thanh Hương 241780877 

Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

 Có thời 

hạn 
 01/02/2022  6622516990 1.500.000       22570627

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

10 Hồ Thị Kim Thi 242018577

Số nhà 109A, Thôn 6, 

Xã Hòa Phú, TP. BMT, 

Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
08/01/2020 6622693770 1.500.000       14070647

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

11 Hoàng Thị Kim Thủy 241181355

Thôn 9, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
11/01/2019 6624158751 1.500.000       7997087

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

12 Âu Thị Ngọc Phượng 240840770

Thôn 11, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
05/01/2020 6624558949 1.500.000       12427487

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

13 Mai Thúy Phương 245263049

Thôn 3, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
09/01/2020 6720880264 1.500.000       14058957

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6
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Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Số tiền hỗ trợ 

(Đồng)

Tài khoản ngân hàng

Tháng hỗ 

trợ
STT Họ và tên

Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, 

nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

14 Phùng Thị Dinh 245432675

43 Y Ngông, Thị trấn 

EaTling, Huyện Cư Jút, 

Tỉnh Đắk Nông

Không có 

thời hạn 
01/02/2021 7911558190 1.500.000       15905907

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

15 Võ Văn Toàn 245042219

43 Y Ngông, Thị trấn 

EaTling, Huyện Cư Jút, 

Tỉnh Đắk Nông

Không có 

thời hạn 
12/01/2020 7938095570 1.500.000       15505757

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

16 Y Dân Ayun 241904290

Thôn 10, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
03/01/2021 6622552940 1.500.000       16996457

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

17 H Jiêm Niê 241275947

Thôn 10, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
02/01/2021 6622618623 1.500.000       16682947

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

18 La Văn Đạo 250953786

Thôn 10, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
07/01/2020 6822546948 1.500.000       13407767

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

19 H Đương Niê 241602422

Thôn 10, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
08/01/2020 6622560621 1.500.000       13416967

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

20 Nguyễn Thị Màu 245068148

Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Không có 

thời hạn 
12/01/2020 6714000185 1.500.000       16226767

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

21 Trần Thị Thanh Thủy 241265762

Thôn 13, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Có thời 

hạn 
06/01/2021 6621928697 1.500.000       19463857

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6
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Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Số tiền hỗ trợ 

(Đồng)

Tài khoản ngân hàng

Tháng hỗ 
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STT Họ và tên

Số CMND/
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Địa chỉ nhà thuê, 

nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

22 Lò Thị Đam Quyên 241355313

Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Có thời 

hạn 
12/01/2021 6624300593 1.500.000       19734527

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

23 Nguyễn Thái An 245124130
Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
08/01/2021 6720694366 1.000.000       20787727

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 5,6

24 Nguyễn Đình Chung 241361417
Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
08/01/2021 7414159901 1.500.000       20083647

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

25 Nguyễn Thị Kim Thúy 197324260

Thôn 9, Xã Tâm Thắng, 

Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk 

Nông

Không có 

thời hạn 
11/01/2019 7414085881 1.500.000       8027157

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

26 Lãnh Thị Kiều Trinh 241673088
Thôn 1, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
10/01/2021 6621975160 1.500.000       20788107

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

27 H Nhuýt Mlô 241677725

Buôn Eapo, Xã Tâm 

Thắng, Huyện Cư Jút, 

Tỉnh Đắk Nông

Không có 

thời hạn 
05/01/2020 6624163890 1.500.000       12415187

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

28 A Guôl La Byă 241268190
Thôn 12, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
08/01/2020 6624519403 1.500.000       13407757

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

29 Y Thọ Ktul 241247033
Thôn 6, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
12/01/2019 6610033952 1.500.000       9710217

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6
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Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Số tiền hỗ trợ 

(Đồng)
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Tháng hỗ 
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STT Họ và tên
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nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ BHXH

30 Trần Thị Tâm 245268643

31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Thị trấn EaTling, Huyện 

Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Không có 

thời hạn 
09/01/2020 6714000658 1.500.000       14070587

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

31 Nguyễn Ngọc Điệp 240941289

105/20 Mai Hắc Đế, 

PhườngTân Thành, TP. 

BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Có thời 

hạn 
06/01/2021 7916339555 1.500.000       106003582836

Ngân hàng TMCP 

Công Thương Việt 

Nam – Chi nhánh 

Đắk Lắk 

Tháng 4,5,6

32 Đặng Hữu Dũng 245217079

01 Nguyễn Đình Chiểu, 

Thị trấn EaTling, Huyện 

Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Có thời 

hạn 
10/01/2021 6716005049 1.500.000       9710327

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

33 Nguyễn Thị Lệ Trinh 241614087

Số nhà 162A, Xã Hòa 

Phú, TP. BMT, Tỉnh 

Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
08/01/2020 7516024638 1.500.000       13418577

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 4,5,6

34 Nay H’ Kiêu 230846004
Thôn 12, Xã Hòa Phú, 

TP. BMT, Tỉnh Đắk Lắk

Không có 

thời hạn 
01/01/2021 7916108099 1.000.000       15500497

Ngân hàng TMCP Á 

Châu – chi nhánh 

Đắk Lắk

Tháng 5,6

Tổng cộng 50.000.000     

Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn
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